
Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU035A0001 Dƣơng Thị Mộng Ấm 26/9/1995 Bến Tre 5.5 5 4.3

2 DU035A0004 Lê Lan Anh 01/7/1991 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 6.7 9.0

3 DU035A0006 Vũ Phƣơng Anh 28/8/1995 Thanh Hóa 8.5 4 6.6

4 DU035A0007 Đặng Thị Ngọc Ánh 24/5/1995 Bến Tre 6.5 4.2 5.6

5 DU035A0008 Hồ Tấn Băng 12/12/1995 Cà Mau 8.5 5.3 4.5

6 DU035A0010 Nguyễn Thị Ngọc Bích 16/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 8 7.6 7.7

7 DU035A0011 Lê Thị Cẩm Bình 13/7/1995 Bến Tre 9 6 5.8

8 DU035A0014 Nguyễn Thị Linh Chi 16/10/1995 Hà Tĩnh 7 4.2 6.7

9 DU035A0015 Lê Thị Kim Cương 12/01/1995 Tiền Giang 6 3.8 6.5

10 DU035A0016 Dƣơng Đinh Đan 02/4/1995 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 7.1 7.3

11 DU035A0017 Lƣơng Hồng Điệp 31/01/1994 Hà Nam 8 5 6.2

12 DU035A0018 Nguyễn Thị Dịu 21/7/1994 Đăk Lăk 5.5 6 6.5

13 DU035A0021 Võ Thị Kim Dung 10/9/1995 Đaăk Lăk 8 5.3 7.5

14 DU035A0024 Trần Khánh Duy 04/7/1995 An Giang 5 3.5 5.1

15 DU035A0029 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/9/1995 Quảng Ngãi 9 6.2 5.8

16 DU035A0036 Phạm Thị Thu Hiền 26/6/1995 Bến Tre 9 5.4 6.1

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

17 DU035A0037 Vũ Ngọc Hiền 1995 Cà Mau 8.5 3.6 7.0

18 DU035A0040 Nguyễn Đức Hiếu 25/01/1995 Cà Mau 9 4.3 6.0

19 DU035A0045 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28/7/1995 Gia Lai 8.5 7.1 9.2

20 DU035A0046 Phan Thị Ngọc Huyền 16/8/1994 Bến Tre 8.5 6.4 6.5

21 DU035A0047 Nguyễn Diên Khang 21/5/1995 Bạc Liêu 6 5 5.0

22 DU035A0048 Nguyễn Hồ Bảo Khuyên 15/7/1995 Ninh Thuận 8.5 5.5 6.0

23 DU035A0050 Trƣơng Thị Lệ 04/4/1995 Quảng Bình 7.5 5.2 6.0

24 DU035A0052 Nguyễn Dƣơng Linh 09/01/1995 Bến Tre 8.5 5.5 6.8

25 DU035A0055 Nguyễn Thị Giao Linh 29/10/1995 Cà Mau 9 5.2 6.2

26 DU035A0056 Trần Ca Thùy Linh 30/03/1995 Cà Mau 9 5 5.3

27 DU035A0057 Nguyễn Thị Trúc Loan 13/4/1995 Bến Tre 6 6.8 7.8

28 DU035A0059 Trần Tấn Lợi 03/5/1995 Cà Mau 6 4.3 6.1

29 DU035A0060 Nguyễn Thị Yến Ly 28/9/1995 Bình Thuận 7.5 5 6.8

30 DU035A0062 Lê Thị Mai Lý 29/03/1995 Bình Định 7 3.7 4.5

31 DU035A0087 Trƣơng Thị Nở 02/02/1995 Bình Thuận 8 6.7 7.0

32 DU035A0113 Vũ Thanh Thảo 16/6/1995 Tp.Hồ Chí Minh 8 5 6.9

33 KT035A0033 Trần Thị Ánh Xuyên 13/06/1994 Bình Thuận 8 3.7 6.1

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU035A0064 Lê Thị Tuyết Mai 15/10/1995 Lâm Đồng 5 5 6.1

2 DU035A0070 Nguyễn Thị Diễm My 1995 Cà Mau 7 6.5 6.6

3 DU035A0063 Trần Sơn Nam 26/02/1994 Tp Hồ Chí Minh 5.5 5.9 7.0

4 DU035A0072 Nguyễn Trọng Nghĩa 01/11/1994 Ninh Bình 7 6 8.3

5 DU035A0073 Nguyễn Phƣơng Ngọc 07/5/1995 Bến Tre 6.5 5.1 6.2

6 DU035A0075 Lê Huỳnh Tây Nguyên 29/11/1995 An Giang 6 4.3 4.8

7 DU035A0076 Nguyễn Hồng Nguyên 18/12/1995 Bến Tre 6.5 5 6.4

8 DU035A0077 Nguyễn Thị Bé Nguyên 02/12/1995 Tiền Giang 7.5 5 7.2

9 DU035A0078 Phạm Nhật Hoàng Nguyên 21/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8 5 6.2

10 DU035A0083 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 16/5/1995 Vinh Phúc 8 5.1 7.6

11 DU035A0088 Trƣơng Kim Oanh 17/11/1995 Tiền Giang 9 5.3 5.2

12 DU035A0091 Triệu Thị Quế Phi 25/4/1995 Bến Tre 7.5 5 5.3

13 DU035A0092 Nguyễn Thị Nhƣ Phúc 17/4/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8 5 7.2

14 DU035A0093 Lê Thị Hoàng Phương 31/03/1994 Quảng Nam 8.5 5.8 6.4

15 DU035A0094 Nguyễn Kim Viết Phương 15/8/1990 An Giang 6 5 7.8

16 DU035A0095 Nguyễn Thị Đang Phương 29/02/1993 Ninh Thuận 8 5.1 7.5

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU035A0097 Nguyễn Đình Quí 10/11/1993 Cà Mau 7.5 6 5.3

18 DU035A0098 Đặng Văn Sang 18/8/1994 Nghệ An 7 5.2 5.0

19 DU035A0099 Lê Thị Sen 10/6/1995 Nghệ An 9 4.3 3.8

20 DU035A0101 Phạm Văn Sự 19/7/1995 Đồng Tháp 7 5 5.2

21 DU035A0102 Đặng Thị Thu Sương 09/4/1995 Đăk Lăk 8.5 6.5 7.3

22 DU035A0103 Lê Thị Diễm Sương 05/02/1995 Bến Tre 8.5 5 6.0

23 DU035A0105 Tạ Thị Tuyết Sương 09/11/1988 Đà Lạt 9 8.1 8.4

24 DU035A0108 Đào Thị Hồng Thắm 07/5/1995 Bến Tre 9 5.8 6.4

25 DU035A0109 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/10/1994 Đồng Nai 9 5.4 3.9

26 DU035A0115 Điền Thủy Mỹ Thiên 19/77/1995 Tp. Hồ Chí Minh 7 8 9.7

27 DU035A0117 Nguyễn Ngọc Thanh Thiên 27/9/1995 Tp. Hồ Chí Minh 7 6.6 7.2

28 DU035A0118 Võ Thị Kim Thoa 20/10/1994 Bến Tre 8 5 7.4

29 DU035A0119 Phan Thị Thơm 20/02/1995 Quảng Trị 9 5.4 7.8

30 DU035A0121 Nguyễn Thị Anh Thư 07/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh 7.5 4.2 5.4

31 DU035A0123 Nguyễn Thị Thuận 10/11/1993 Kiên Giang 5 2.9 1.7

32 DU035A0065 Phạm Mạc Quỳnh Mai 03/01/1994 Đồng Nai 7 5 6.2

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU035A0009 Tiêu Quân Bảo 22/03/1992 Đồng Tháp 9 6.7 8.5

2 DU035A0025 Nguyễn Thị Hà 04/5/1995 Bắc Ninh 9 5.8 4.9

3 DU035A0163 Đặng Thị Thùy Linh 04/5/1995 Đồng Nai 8.5 6 3.4

4 DU035A0175 Lữ Ánh Nguyệt 11/12/1978 Cửu Long 9 7.1 7

5 DU035A0158 Nguyễn Mai Yến Nhi 08/01/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 5.7 8.1

6 DU035A0165 Lê Quy 09/10/1993 An Giang 6 4.3 4.8

7 DU035A0166 Lê Viết Sang 16/7/1993 Đồng Nai 8.5 6.3 6.2

8 DU035A0159 Đinh Phạm Thanh Thảo 06/4/1994 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 5.2 5.6

9 DU035A0130 Trần Thị Thủy 06/11/1995 Bình Định 7.5 4.1 4.5

10 DU035A0167 Nguyễn Thị Tiên 12/8/1995 Đăk Lăk 8 6.1 6.6

11 DU035A0131 Trần Thị Cẩm Tiên 25/10/1995 An Giang 8.5 6.3 7.9

12 DU035A0168 Hứa Thị Bích Trân 16/12/1995 Cà Mau 8.5 6.4 5.7

13 DU035A0133 Phạm Thị Trang 13/03/1995 Gia Lai 7 6.5 6.8

14 DU035A0134 Trần Thị Thanh Triều 16/7/1994 Gia Lai 5.5 5.5 4.9

15 DU035A0135 Lê Thị Thùy Trinh 28/6/1995 Ninh Thuận 8.5 5.9 6.1

16 DU035A0136 Nguyễn Thái Ngọc Trinh 20/7/1995 Cần Thơ 6.5 6.9 6.9

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU035A0137 Trƣơng Ngọc Trinh 15/11/1994 Cà Mau 8.5 5.5 4.9

18 DU035A0138 Hồ Nguyễn Thanh Trúc 21/03/1995 Bến Tre 6 5.2 5.7

19 DU035A0140 Đinh Thị Cẩm Tú 03/4/1993 Bến Tre 8 6.2 5.5

20 DU035A0144 Võ Thị Thanh Tuyền 05/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 7 6.4 7.8

21 DL035A0030 Phùng Thị Tuyết 15/4/1995 Gia Lai 8.5 6.9 5.9

22 DU035A0182 Phạm Thị Thúy Vân 12/7/1995 Bình Định 8.5 4.3 4.8

23 DU035A0148 Huỳnh Thanh Việt 28/10/1995 Long An 7.5 5.4 7.3

24 DU035A0149 Nguyễn Quang Vinh 08/01/1995 Bến Tre 7 5 5.7

25 DU035A0150 Trần Nguyên Vũ 18/02/1994 Tây Ninh 8.5 5.2 6.3

26 DU035A0151 Mai Trƣơng Khả Vy 27/10/1995 Bến Tre 7 5.7 6.2

27 DU035A0152 Lê Thị Hồng Xinh 29/10/1995 Gia Lai 7 5 6

28 DU035A0153 Hồ Thị Cẩm Xuân 27/01/1990 Tp. Hồ Chí Minh 7 5.5 7.8

29 DU035A0154 Nguyễn Thanh Xuân 06/5/1995 Đồng Tháp 7.5 5.6 7

30 DU035A0155 Nguyễn Thanh Xuân 11/02/1995 Tiền Giang 6.5 5 5.6

31 DU035A0156 Lê Việt Zet 13/5/1994 Quảng Nam 8 3.9 7.1

32 DU015E0024 Trần Văn Thanh 02/10/1988 Đăk Lăk 8.5 5.4 6.2

33 DU015E0038 Trần Thị Vân 08/11/1995 Đăk Nông 8.5 5.5 8

34  DU014A0315 Vƣơng Trọng Khiêm 01/05/1977 Cà Mau 9 5.3 7.2

35 DU015F0037 Đỗ Minh Thông 27/03/1995 Đăk Lăk 6 7 7.1

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU015E0005 Nguyễn Thị Bích Chung 05/10/1995 Quảng Nam 5 6.6 6.5

2 DU015E0007 Nguyễn Thị Ngọc Dung 20/09/1995 Đồng Tháp 5 4.2 6.0

3 DU015E0009 Đoàn Thị Kim Hồng 02/01/1995 ĐăkLăk 2 3.8 6.6

4 DU015E0010 Đào Thị Huế 20/07/1994 Hải Dƣơng 1.5 3.8 5.2

5 DU015E0018 Nguyễn Thị  Bích Ngọc 23/09/1995 Quảng ngãi 5 5.4 5.8

6 DU015E0019 Nguyễn Đỗ Bích Như 02/12/1995 Huế 3 5.7 6.5

7 DU015E0020 Thái Thị Chung Oanh 10/01/1995 ĐăkLăk 6.5 3.8 6.3

8 DU015E0021 Ngô Thị Hồng Phúc 06/10/1995 ĐăkLăk 5 4 3.6

9 DU015E0025 Trần Thị Mỹ Thạnh 28/02/1995 ĐăkLăk 0 0 0.0

10 DU015E0026 Trần Thị Thảo 13/08/1994 ĐăkLăk 5 5.1 5.2

11 DU015E0028 Phan Lý Thanh Thúy 11/12/1995 TP. HCM 0 0 0.0

12 DU015E0030 Trần Thị Thu Thúy 28/11/1994 ĐăkLăk 6 5 6.3

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



13 DU015E0032 Nguyễn Thu Thủy 24/02/1994 Nam Định 5 5 4.8

14 DU015E0040 Trần Nguyễn Hoàng Dương 11/01/1995 Tp. HCM 8.5 3.7 0.0

15 DU015E0041 Vũ Thị Hoàng Duyên 22/10/1995 Đăk Lăk 5 5 7.3

Sinh viên Trần Nguyễn Hoàng Dương bị đình chỉ thi môn HD -DL

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU015C0002 Phạm Thị Hoài Ân 23/02/1995 Bến Tre 6.0 4.2 4.7

2 DU015C0005 Nguyễn Lâm Quế Anh 04/07/1995 TP. HCM 3.5 5.2 4.7

3 DU015C0006 Nguyễn Thị Quế Anh 08/08/1992 Long An 9.0 7.5 5.2

4 DU015C0008 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/09/1995 Đồng Tháp 8.0 3.7 4.3

5 DU015C0009 Nguyễn Thị Mỹ Ảnh 29/11/1994 Tiền Giang 5.0 5.0 4.6

6 DU015C0013 Cấn Nguyễn Phƣơng Chi 23/05/1995 TP. HCM 1.5 3.7 2.9

7 DU015C0014 Lê Thị Kim Chi 23/07/1995 Đăk Lăk 8.5 6.8 8.4

8 DU015C0015 Nguyễn Thành Chung 04/12/1978 Bắc Giang 3.0 3.9 3.3

9 DU015C0020 Nguyễn Thị Mỹ Dung 03/01/1995 TP. HCM 9.0 5.3 4.9

10 DU015C0023 Lê Thị Ngân Giang 05/11/1994 Long An 7.0 6.5 4.6

11 DU015C0027 Kiều Thị Ngọc Hạnh 13/06/1995 Đăk Lăk 8.0 5.0 4.7

12 DU015C0038 Nguyễn Thị Mai Hương 20/04/1995 Hà Tĩnh 9.0 7.6 8.2

13 DU015C0039 Trần Thị Bích Hương 07/02/1995 Long An 8.5 5.0 3.6

14 DU015C0040 Lê Phạm Khắc Huy 10/11/1993 TP. HCM 5.0 6.2 2.8

15 DU015C0044 Phạm Thị Khánh Huyền 25/08/1995 Quảng Ngãi 6.0 3.7 3.4

16 DU015C0049 Nguyễn Ngọc Bảo Long 31/05/1991 TP. HCM 5.0 5.2 3.9

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU015C0051 Đồng Thị Thu Mến 14/03/1988 Quảng Nam 8.0 5.0 5.6

18 DU015C0055 Dịp Và Mùi 03/10/1993 Bình Thuận 8.0 6.5 6.3

19 DU015C0056 Nguyễn Thị Nga 25/05/1994 Ninh Bình 5.0 3.3 4.8

20 DU015C0057 Nguyễn Bùi Trọng Nghĩa 17/12/1995 TP. HCM 5.0 5.0 4.2

21 DU015C0058 Hồ Thị Nguyệt 03/01/1995 Thừa Thiên Huế 8.0 5.9 6.0

22 DU015C0059 Nguyễn Y Nhàn 18/10/1995 An Giang 6.0 6.3 5.7

23 DU015C0062 Nguyễn Lê  Quỳnh Như 27/11/1995 Long An 9.0 6.3 6.8

24 DU015C0065 Nguyễn Đoàn Ngọc Phát 20/09/1995 Quảng Ngãi 5.0 4.1 5.0

25 DU015C0067 Phan Thị Mỹ Phượng 16/03/1995 Quảng Ngãi 9.0 5.9 5.9

26 DU015C0070 Nguyễn Ngọc Nhƣ Quỳnh 09/05/1995 TP. HCM 6.0 5.3 4.4

27 DU015C0074 Ngô Vĩnh Thăng 12/05/1995 Trà Vinh 5.0 5.0 5.8

28 DU015C0076 Lê Quốc Thắng 30/12/1995 TP. HCM 7.0 5.3 4.7

29 DU015C0077 Trần Thị Kim Thành 18/12/1986 TP. HCM 8.5 8.5 6.7

30 DU015C0078 Bùi Thị Thu Thảo 27/10/1995 Quảng Nam 8.0 5.2 4.4

31 DU015C0080 Phạm Phƣơng Thảo 20/10/1995 Thanh Hóa 8.0 4.3 3.0

32 DU015C0081 Trần Thị Ái Thi 21/08/1994 Quảng Trị 5.0 5.0 3.4

33 DU015C0084 Sơn Ngọc Thu 00/00/1983 Trà Vinh 3.5 5.0 3.7

34 DU015C0085 Nguyễn Minh Thư 23/11/1995 Cần Thơ 7.5 3.8 5.6

35 DU015C0086 Trƣơng Thanh Thư 16/11/1994 Lâm Đồng 0.5 5.0 3.8

36 DU015C0087 Nguyễn Văn Thuận 05/12/1995 Trà Vinh 5.0 4.3 0.6

37 DU015C0089 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/01/1995 Quảng Ngãi 5.0 5.0 5.5

38 DU015C0091 Lê Huỳnh Ngọc Thủy 21/03/1995 TP. HCM 5.0 5.0 5.4

39 DU015C0092 Lê Thị Trúc Thy 21/08/1994 TP. HCM 5.0 4.0 5.1

40 DU015C0097 Lê Thị Tiền 26/06/1995 TP. HCM 5.5 5.0 3.5

41 DU015C0098 Huỳnh Quốc Toản 21/04/1981 Phú Yên 3.0 5.0 5.1

42 DU015C0101 Hà Thị Trang 16/04/1995 Bình Thuận 5.0 5.2 4.3

43 DU015C0104 Trần Thị Đoan Trang 02/12/1994 Nam Định 8.0 6.0 6.3

44 DU015C0110 Nguyễn Thị Băng Tử 23/04/1995 Quảng Ngãi 5.0 3.8 5.8

45 DU015C0111 Hoàng Thanh Tùng 09/10/1995 Kiên Giang 9.0 5.6 4.8

46 DU015C0122 Võ Hà Thảo Vy 04/08/1995 Quảng Trị 7.5 5.0 4.3

47 DU015C0123 Trần Thị Thanh Xuân 05/02/1995 TP. HCM 6.5 6.6 8.2



48 DU015C0125 Hoàng Yến 08/02/1995 Quảng Ngãi 8.0 5.4 5.6

49 DU015C0126 Nguyễn Hải Yến 01/09/1995 Trà Vinh 8.5 5.9 7.3

50 DU015C0429 Đặng Thị Hồng Vân 22/06/1995 Quảng Ngãi 9.0 6.0 4.8

51 DU015C0424 Lê Thị Hưởng 10/02/1995 Bình Định 8.5 6.8 7.7

52 DU015C0427 Huỳnh Châu Tú Uyên 11/10/1986 Khánh Hòa 8.5 7.8 8.6

53 KT035E0010 Nguyễn Thị Bích Liên 25/12/1979 Cà Mau 8.0 6.4 8.2

54 DU015C0425 Hồ Diệu Quỳnh Như 18/04/1988 Quảng Trị 7.5 3.7 2.1

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU015D0001 Dƣơng Thành An 27/07/1995 Đăk Lăk 7.0 4.0 5.1

2 DU015D0002 Nguyễn Thị Thúy An 15/03/1995 Đồng Nai 7.5 5.8 5.3

3 DU015D0003 Đặng Vƣơng Anh 21/09/1994 Bình Dƣơng 6.0 5.0 2.9

4 DU015D0006 Luyện Thị Ngọc Ánh 14/11/1995 Bình Phƣớc 6.5 5.0 5.7

5 DU015D0008 Đoàn Thị Thu Dân 13/07/1995 Bến Tre 6.0 6.0 3.4

6 DU015D0009 Lê Văn Đạt 31/07/1995 Bình Dƣơng 8.0 6.3 4.0

7 DU015D0010 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02/08/1994 Sông Bé 7.0 7.0 7.0

8 DU015D0011 Phạm Thị Ngọc Diệp 13/10/1994 Sông Bé 8.0 7.2 7.2

9 DU015D0012 Nguyễn Thị Dung 20/12/1995 Nghệ An 8.5 6.4 8.1

10 DU015D0013 Nguyễn Thị Dung 09/07/1995 Nam Định 7.0 7.7 7.5

11 DU015D0014 Nguyễn Thị Dung 01/05/1995 Thanh Hóa 7.5 5.0 6.7

12 DU015D0015 Phạm Thị Thùy Dung 03/04/1995 Đăk Lăk 6.5 6.5 7.2

13 DU015D0016 Lê Khương Duy 05/10/1995 Bình Phƣớc 5.5 5.8 6.8

14 DU015D0017 Phan Thị Duyên 10/01/1995 Đăk Lăk 5.0 5.0 6.8

15 DU015D0018 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/08/1995 Bình Dƣơng 6.0 5.0 6.4

16 DU015D0021 Nguyễn Thị Phƣợng Hằng 20/05/1994 Sông Bé 5.5 5.8 4.9

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU015D0024 Nguyễn Thị Hạnh 10/01/1977 Nghệ An 7.5 7.3 7.2

18 DU015D0026 Phạm Thị Hiền 20/12/1995 Đăk Lăk 7.5 3.9 5.8

19 DU015D0027 Phùng Thị Thanh Hiền 14/02/1995 Đăk Lăk 5.0 4.3 4.8

20 DU015D0028 Trần Thị Bích Hiền 24/12/1995 Tây Ninh 6.0 5.0 5.8

21 DU015D0029 Trần Thị Diệu Hiền 02/09/1995 Tây Ninh 7.0 5.0 5.2

22 DU015D0031 Trần Minh Hiếu 15/08/1994 Đồng Nai 5.5 5.0 6.2

23 DU015D0034 Hoàng Thị Hoa 21/08/1995 Nghệ An 7.5 8.4 8.2

24 DU015D0035 Nguyễn Thị Hoa 12/10/1995 Thái Nguyên 8.0 6.8 8.3

25 DU015D0036 Nguyễn Lê Kim Hồng 29/12/1995 Bình Dƣơng 6.5 6.0 7.7

26 DU015D0037 Nguyễn Thanh Huệ 17/09/1995 Bình Phƣớc 7.5 5.8 7.5

27 DU015D0038 Thái Thị Hưởng 02/08/1993 Bình Định 8.0 5.0 6.2

28 DU015D0040 Nguyễn Thị Huỳnh 22/08/1995 Cà Mau 6.5 4.3 4.3

29 DU015D0041 Chí Diệu Khê 28/09/1994 Bình Phƣớc 7.0 5.0 6.0

30 DU015D0042 Đặng Thị Hà Lanh 20/04/1995 Đăk Lăk 7.0 7.7 7.7

31 DU015D0043 Đặng Thị Thùy Linh 14/01/1994 Đăk Lăk 6.0 5.2 3.8

32 DU015D0044 Hà Thị Linh 01/08/1995 Thanh Hóa 9.0 6.9 6.5

33 DU015D0045 Nguyễn Thị Xuân Lợi 15/01/1995 Bình Định 8.0 5.8 6.0

34 DU015D0047 Nguyễn Kim Lý 28/04/1995 Bình Dƣơng 9.0 6.4 8.5

35 DU015D0048 Nguyễn Thị Kim Lý 02/12/1995 Sông Bé 7.5 5.0 6.8

36 DU015D0050 Lê Thị Mỹ 02/09/1994 Đăk Lăk 8.5 7.1 7.2

37 DU015D0052 Dƣơng Thị Hằng Nga 16/11/1995 Nghệ An 8.5 6.2 7.5

38 DU015D0053 Đặng Phùng Kim Ngân 27/10/1995 Sông Bé 8.5 5.0 8.5

39 DU015D0054 Vũ Thị Nhƣ Ngọc 03/10/1995 Sông Bé 7.0 5.0 6.0

40 DU015D0055 Võ Thị Hạnh Nguyên 13/03/1995 Bình Dƣơng 7.5 5.0 5.0

41 DU015D0058 Nguyễn Thành Nhiên 17/08/1994 Đồng Tháp 6.0 3.9 6.3

42 DU015D0060 Văn Thị Nụ 10/07/1993 Sông Bé 5.5 4.0 4.5

43 DU015D0062 Vũ Thị Phương 17/07/1995 Bình Dƣơng 8.5 6.0 9.0

44 DU015D0063 Cao Minh Quang 18/06/1995 Gia Lai 8.5 5.2 5.9

45 DU015D0064 Nguyễn Minh Quyền 22/12/1995 Đăk Lăk 6.0 3.9 6.4

46 DU015D0066 Trần Thị Sen 11/04/1995 Bình Thuận 7.0 5.4 7.0

47 DU015D0067 Nguyễn Hoàng Sơn 11/10/1994 Bình Phƣớc 5.5 5.0 6.6



48 DU015D0069 Nguyễn Minh Tân 04/08/1995 Bình Phƣớc 9.0 5.8 7.3

49 DU015D0071 Lê Thị Thanh 25/09/1995 Bình Phƣớc 7.0 5.7 5.4

50 DU015D0072 Lai Nguyễn Tuấn Thành 30/08/1995 Sông Bé 7.0 5.0 6.1

51 DU015D0073 Huỳnh Võ Phƣơng Thảo 24/04/1995 Sông Bé 8.0 6.3 4.8

52 DU015D0074 Nguyễn Thị Thảo 04/07/1994 Đăk Lăk 6.5 6.7 6.8

53 DU015D0076 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 21/11/1995 Sông Bé 8.0 6.6 8.2

54 DU015D0077 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/10/1995 Bình Phƣớc 8.0 6.3 5.2

55 DU015D0079 Lê Thị Thương 27/10/1995 Đăk Lăk 7.5 6.6 8.2

56 DU015D0080 Nguyễn Thị Thương 01/02/1994 Nghệ An 9.0 5.6 7.4

57 DU015D0082 Lê Thị Ngọc Thuỷ 18/02/1995 Sông Bé 6.5 5.5 4.2

58 DU015D0083 Phạm Thị Thu Thủy 18/07/1995 Bình Dƣơng 8.5 5.3 6.2

59 DU015D0085 Nguyễn Ngọc Tiên 01/02/1995 Bình Dƣơng 9.0 5.2 5.8

60 DU015D0088 Lƣơng Thị Thuỳ Trâm 05/10/1995 Sông Bé 6.0 6.8 7.0

61 DU015D0089 Nguyễn Ái Trâm 28/12/1995 Bình Dƣơng 8.0 8.4 7.2

62 DU015D0091 Phạm Thị Thuỳ Trang 22/07/1995 Sông Bé 8.0 5.1 4.8

63 DU015D0095 Trần Văn Tứ 10/02/1987 Nam Định 7.0 7.0 9.1

64 DU015D0097 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/08/1995 Bình Dƣơng 8.5 7.4 8.5

65 DU015D0099 Nguyễn Thị Vân 04/02/1995 Hà Tĩnh 8.5 7.5 8.9

66 DU015D0100 Trƣơng Hữu Vinh 03/10/1994 TP. HCM 6.0 5.0 7.8

67 DU015D0101 Lê Anh Vũ 20/04/1995 Bình Phƣớc 5.5 5.1 8.2

68 DU015D0102 Võ Phi Vương 21/09/1995 Sông Bé 8.5 6.6 8.4

69 DU015D0104 Trần Thị Nhƣ Yến 08/09/1995 Sông Bé 7.5 3.3 6.4

70 DU015D0049 H' Wach Mlô 07/04/1994 Đăk Lăk 7.5 4.2 7.3

71 DU015D0030 Nông Trung Hiếu 23/09/1994 Sông Bé 5.0 3.6 6.0

72 DU015D0075 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 24/09/1995 Bình Phƣớc 8.0 5.8 8.0

73 DU015D0004 Lê Thị Anh 20/03/1994 Thanh Hóa 6.5 5.7 5.2

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU045D0002 Nguyễn Thị Ngọc Dân 27/12/1994 Sông Bé 3.0 5.0 4.3

2 DU045D0003 Nguyễn Ngọc Trúc Đào 14/08/1995 Sông Bé 6.0 4.4 8.0

3 DU045D0005 Trần Thị Mỹ Duyên 12/07/1995 Nghệ An 7.5 5.5 8.5

4 DU045D0010 Đinh Thị Thu Hiền 01/06/1995 Sông Bé 7.0 6.7 7.7

5 DU045D0011 Phạm Ngọc Hiếu 27/09/1991 Bình Dƣơng 7.0 5.4 6.2

6 DU045D0014 Phạm Văn Hoàng 06/08/1995 Bình Phƣớc 6.5 7.2 6.0

7 DU045D0015 Vi Thị Mộng Huế 15/09/1995 Cao Bằng 8.0 5.9 3.2

8 DU045D0018 Nguyễn Thị Liên 18/06/1994 Thanh Hóa 6.5 5.0 4.5

9 DU045D0022 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/05/1995 Sông Bé 5.0 5.6 6.7

10 DU045D0024 Nguyễn Thị Bạch Mai 01/10/1994 Sông Bé 5.0 4.3 7.0

11 DU045D0025 Nguyễn Thị Thu Mỹ 23/05/1995 Đăk Lăk 6.5 5.9 9.0

12 DU045D0026 Đoàn Văn Mỹ 05/11/1994 Bình Phƣớc 7.5 5.0 5.8

13 DU045D0029 Lê Thị Mỹ Ngọc 24/07/1995 Đăk Lăk 9.0 8.2 9.0

14 DU045D0030 Nguyễn Bá Ngọc 17/03/1995 Sông Bé 6.0 3.5 5.8

15 DU045D0031 Dƣơng Thị Nhàn 20/01/1992 Tây Ninh 7.0 5.7 6.5

16 DU045D0032 Bùi Thị Thanh Nhàn 28/07/1995 Liên Bang Nga 8.0 4.2 4.8

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU045D0033 Nguyễn Thị Tố Nhạn 23/11/1995 Sông Bé 7.5 5.0 3.7

18 DU045D0037 Hà Văn Phương 03/08/1994 Hà Tĩnh 8.5 6.4 6.7

19 DU045D0038 Đoàn Ngọc Quí 12/12/1995 Đăk Lăk 6.5 3.9 4.5

20 DU045D0039 Nguyễn Thị Thanh Sang 21/07/1995 Bình Dƣơng 8.0 5.0 4.3

21 DU045D0041 Hồ Thị Thanh Tâm 30/12/1994 Sông Bé 5.5 3.9 4.0

22 DU045D0043 Nguyễn Thị Kim Thảo 1993 Bình Phƣớc 5.0 3.9 6.4

23 DU045D0044 Nguyễn Thị Mộng Thi 15/10/1994 Sông Bé 8.5 3.3 4.7

24 DU045D0045 Đặng Hữu Thiện 20/10/1995 Sông Bé 5.5 3.3 7.0

25 DU045D0047 Lê Thị Ngọc Trinh 15/10/1993 Bình Dƣơng 8.0 4.3 6.6

26 DU045D0050 Lê Thị Xuân 20/09/1995 Thanh Hóa 9.0 6.0 5.3

27 DU045D0051 Trần Thị Y 20/06/1995 Sông Bé 8.0 6.2 9.0

28 DU045D0036 Trần Thị Hồng Nhung 09/07/1995 Cần Thơ 6.5 6.6 8.3

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU015F0049 Nguyễn Thị Thu Hà 06/0/1976 Hải Dƣơng 6.5 5.0 5.0

2 DU015F0050 Ngô Đức Hải 05/10/1982 Kiên Giang 8.0 5.8 7.5

3 DU015F0007 Trần Trung Hiếu 30/06/1992 Đồng Nai 8.0 7.0 7.5

4 DU015F0010 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/02/1990 Đồng Nai 5.0 5.8 6.6

5 DU015F0013 Bùi Thị Kim Khuyên 11/01/1994 Đồng Nai 7.0 6.1 7.7

6 DU015F0014 Thạch Phone La 01/01/1991 Trà Vinh 0.5 5.0 2.5

7 DU015F0015 Hoàng Sĩ Lộc 14/08/1990 Đồng Nai 0.0 0.0 0.0

8 DU015F0017 Lê Thị Kim Ngân 09/01/1993 Vũng Tàu 5.5 2.8 6.2

9 DU015F0019 Phan Thị Kiều Nhi 18/07/1989 Đồng Nai 5.0 6.6 6.9

10 DU015F0020 Võ Thị Nương 09/11/1995 Long An 1.5 3.6 4.0

11 DU015F0022 Mã Tắc Phúc 01/06/1991 Đồng Nai 5.0 5.2 6.2

12 DU015F0056 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 01/02/1994 Đồng Nai 5.0 5.5 5.2

13 DU015F0057 Phạm Thị Kim Phượng 20/11/1987 Đồng Nai 3.0 5.0 6.8

14 DU015F0028 Lê Ngọc Quốc 28/12/1989 Đồng Nai 3.0 5.6 3.8

15 DU015F0029 Nguyễn Ngọc Thanh Sang 23/12/1994 Đồng Nai 5.5 5.7 6.5

16 DU015F0030 Vũ Thị Sáu 24/09/1988 Thanh Hóa 6.5 5.6 6.5

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU015F0031 Nguyễn Minh Tâm 29/05/1994 Đồng Nai 5.0 7.3 5.7

18 DU015F0058 Nguyễn Văn Tâm 07/07/1974 Đồng Nai 5.0 5.1 5.7

19 DU015F0034 Nguyễn Thị Thiên Thanh 27/06/1991 Đồng Nai 6.0 5.4 7.4

20 DU015F0035 Vũ Thụy Nguyên Thảo 30/04/1982 Đồng Nai 5.0 4.1 4.9

21 DU015F0039 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/04./1980 Đồng Nai 6.0 5.0 5.1

22 DU015F0046 Vũ Nguyễn Vũ 01/11/1979 Đồng Nai 2.0 4.4 4.8

23 DU015F0047 Nguyễn Thị Nhật Yên 14/07/1994 Đồng Nai 3.5 6.1 8.5

24 DU015F0063 Nguyễn Thị Kim Yến 09/12/1993 Đồng Nai 0.5 3.9 2.8

25 DU015F0026 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/12/1977 Đồng Nai 8.0 6.4 8.5

26 DU015H0003 Trƣơng Thị Lệ Hằng 14/07/1995 Đồng Nai 6.0 5.7 5.8

27 DU015H0021 Đỗ Trọng Trung Nghĩa 22/05/1993 Đồng Nai 5.0 3.6 1.1

28 DU015H0005 Lý Thanh Ngọc 10/12/1994 Đồng Nai 8.0 4.1 5.8

29 DU015H0007 Phạm Lê Yến Nhi 17/09/1995 Đồng Nai 9.0 4.0 7.3

30 DU015H0008 Đỗ Lê Duy Phong 10/12/1994 Đồng Nai 5.0 3.3 4.7

31 DU015H0010 Lê Đoàn Nhƣ Sương 07/06/1995 Đồng Nai 8.0 4.1 6.3

32 DU015H0011 Nguyễn Thị Tỉnh 16/11/1982 Thái Bình 7.5 5.0 4.3

33 DU015H0012 Phạm Thị Huyền Trang 25/09/1995 Thanh Hóa 6.0 6.3 6.1

34 DU015H0022 Ngô Thi Diễm Trang 20/01/1974 Đồng Nai 5.0 3.7 4.9

35 DU015H0023 Nguyễn Thị Tố Trang 15/11/1984 Tây Ninh 3.5 5.0 5.3

36 DU015H0013 Trần Thị Thúy Trinh 01/05/1993 Đồng Nai 5.0 3.4 5.6

37 DU015H0017 Phạm Thị Minh Tuyền 11/03/1995 Đồng Nai 9.0 3.9 5.3

38 DU015H0024 Phạm Thị Nhung 20/04/1991 Nghệ An 5.0 3.8 5.1

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Liên thông

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU024A0058 Nguyễn Thành Phúc 23/05/1980 Tp HCM 2 7.3 5

2 DU024A0061 Nguyễn Thị Hồng Quyên 24/5/1994 Bình Phƣớc 6 5.6 4.3

3 DU024A0059 Đặng Thị Bảo Trân 21/10/1980 Long An 5 6.5 4.3

4 DU014C0300 Lê Thị Nhàn 11/03/84 Thanh Hóa 5 6.1 4

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU015N0003 Lê Thị Thu Chi 04/08/1989 Ninh Thuận 2.0 4.4 5.4

2 DU015N0004 Thiên Thị Mỹ Điệp 30/04/1986 Ninh Thuận 5.0 3.2 2.8

3 DU015N0045 Lâm Thị Hêng 10/02/1995 Ninh Thuận 7.0 6.4 5.1

4 DU015N0009 Hoàng Thị Hiền 12/08/1994 Thái Bình 5.0 5.1 4.8

5 DU015N0010 Trƣơng Phan Thị Thu Hiền 03/07/1994 Ninh Thuận 2.0 3.4 3.4

6 DU015F0051 Phan Ngọc Hiển 09/07/1991 Ninh Thuận 2.5 5.2 5.7

7 DU015N0011 Nguyễn Thị Thu Hiếu 19/07/1993 Ninh Thuận 3.0 5.3 5.2

8 DU015N0046 Lê Bùi Ngọc Hiếu 09/02/1995 Ninh Thuận 6.5 3.5 2.9

9 DU015N0047 Nguyễn Thị Xuân Hòa 15/05/1994 Ninh Thuận 5.0 3.9 5.0

10 DU015N0012 Bình Thị Hoàn 08/08/1994 Ninh Thuận 2.5 4.3 5.6

11 DU015N0014 Phan Thanh Hoàng 10/12/1992 Ninh Thuận 6.0 6.6 6.7

12 DU015N0048 Nguyễn Văn Huy Hoàng 15/09/1995 Ninh Thuận 1.0 2.8 2.8

13 DU015N0049 Lê Nhật Hùng 02/01/1995 Ninh Thuận 1.0 3.5 4.3

14 DU015N0050 Nguyễn Phùng Anh Kha 17/08/1995 Ninh Thuận 1.5 5.0 2.9

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



15 DU015N0016 La Quốc Khương 12/08/1988 Ninh Thuận 0.5 3.4 4.8

16 DU015N0051 Nguyễn Thị Kiều 10/05/1995 Ninh Thuận 0.0 7.3 5.5

17 DU015N0052 Lê Thị Lan 20/09/1992 Ninh Thuận 5.0 3.2 4.0

18 DU015N0020 Vũ Thị Nhật Lệ 02/11/1995 Kon Tum 6.0 5.6 5.0

19 DU015N0022 Đỗ Thị Diệu Linh 06/09/1995 Thái Bình 3.8 5.4 3.8

20 DU015N0023 Nguyễn Thị Thúy Loan 12/06/1989 Ninh Thuận 0.8 3.4 5.0

21 DU015N0053 Nguyễn Vũ Kiều Mỹ 29/12/1995 Ninh Thuận 6.0 4.1 4.9

22 DU015N0054 Phạm  Thị Hoài Nam 26/05/1995 Hà Tĩnh 5.0 5.0 3.7

23 DU015N0055 Ngô Thị Kim Ngân 20/11/1994 Ninh Thuận 6.0 3.1 5.2

24 DU015N0056 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/12/1995 Ninh Thuận 3.0 5.0 5.3

25 DU015N0025 Trần Thị Bích Ngọc 11/12/1993 Ninh Thuận 3.0 3.6 3.3

26 DU015N0027 Hải Quốc Oai 10/01/1993 Ninh Thuận 5.0 3.7 4.8

27 DU015N0028 Lê Ngọc Bảo Quyên 02/10/1994 Ninh Thuận 5.5 5.3 7.2

28 DU015N0062 Võ Thị Phƣơng Quyên 18/11/1993 Ninh Thuận 4.0 4.3 5.3

29 DU015N0063 Đoàn Thị Trúc Quỳnh 23/07/1995 Ninh Thuận 9.0 7.4 7.4

30 DU015N0030 Nguyễn Tấn Tài 17/07/1992 Ninh Thuận 3.5 5.0 6.5

31 DU015N0031 Lâm Huy Thành 21/09/1969 Ninh Thuận 5.0 5.0 5.8

32 DU015N0064 Huỳnh Thị Thanh Thảo 19/04/1991 Ninh Thuận 6.4 4.2 3.4

33 DU015N0066 Phạm Huy Thiện 29/05/1994 Ninh Thuận 5.0 4.2 3.9

34 DU015N0067 Thạch Thị Hồng Thiệp 12/07/1994 Ninh Thuận 7.0 3.6 4.5

35 DU015N0033 Sử Ngọc Thị Kim Thoang 01/05/1993 Ninh Thuận 7.0 6.4 8.1

36 DU015N0034 Nguyễn Thị Diễm Thư 15/10/1991 Ninh Thuận 9.0 6.8 8.5

37 DU015N0068 Nguyễn Khắc Hà Thu 20/01/1994 Ninh Thuận 5.0 4.1 4.3

38 DU015N0035 Trần Văn Tiền 09/08/1982 Ninh Thuận 7.5 2.7 7.0

39 DU015N0072 Ngô Nguyễn Ngọc Trân 06/12/1995 Ninh Thuận 5.0 6.1 4.5

40 DU015N0036 Lê Thị Huyền Trang 15/05/1983 Ninh Thuận 5.0 5.3 5.8

41 DU015N0073 Trần Thị Hồng Trang 09/02/1985 Ninh Thuận 6.0 3.9 6.0



42 DU015N0074 Lƣơng Thị Thùy Trang 27/04/1994 Ninh Thuận 1.0 2.5 1.5

43 DU015N0075 Phùng Ngọc Huyền Trinh 10/05/1995 Ninh Thuận 1.0 3.5 3.6

44 DU015N0076 Hồ Thị Tuyết Trinh 01/01/1993 Ninh Thuận 1.5 4.0 3.3

45 DU015N0077 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc 05/05/1988 Ninh Thuận 2.0 2.7 4.4

46 DU015N0080 Nguyễn Thị Mai Uyên 06/11/1986 Ninh Thuận 5.0 5.1 4.8

47 DU015N0038 La Văn Viện 10/08/1990 Ninh Thuận 9.0 5.3 6.0

48 DU015N0040 Nguyễn Hầu Vương 11/08/1992 Ninh Thuận 0.4 3.2 3.7

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 Trần Thị Cao Đỉnh 19/06/1993 Bình Định 1.5 6.6 7.6

2 DU016A0010 Tôn Thất Hoàng Hải 27/08/1968 Tp.HCM 3.8 6.9 5.8

3 DU016A0011 Trần Lê Quỳnh Như 18/08/1984 Tp.HCM 3.8 7.9 8.1

4 DU016A0013 Cao Đan Phượng 02/04/1988 Lâm Đồng 9 7.1 9

5 Võ Thị Bích Thuận 19/11/1993 Bình Thuận 9 5.8 7.3

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật dƣợc

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DU025N0001 Trần Đông Đình 25/11/1982 Ninh Thuận 7.5 5.0 3.4

2 DU025N0002 Nguyễn Thị Ngọc Đoan 24/09/1979 Ninh Thuận 5.0 5.0 5.7

3 DU025N0005 Triệu Thị Duyên 15/09/1986 Thanh Hoá 8.5 5.0 5.0

4 DU025N0010 Nguyễn Thị Hiệp 25/11/1991 Ninh Thuận 7.5 5.4 4.1

5 DU025N0011 Huỳnh Thị Hoa 12/03/1975 Ninh Thuận 7.0 3.1 5.3

6 DU025N0014 Trần Thị Kim Hoàng 07/10/1979 Ninh Thuận 6.0 7.5 5.8

7 DU025N0016 Võ Thị Ngọc Huyền 08/05/1993 Ninh Thuận 9.0 5.2 4.6

8 DU025N0018 Lê Minh Khoa 12/10/1985 Ninh Thuận 6.0 3.2 4.0

9 DU025N0020 Trần Thị Hồng Lam 04/05/1987 Ninh Thuận 6.0 5.0 5.8

10 DU025N0023 Phạm Thị Hồng Lan 07/11/1981 Ninh Thuận 6.5 5.1 3.8

11 DU025N0024 Lê Thị Lan 09/06/1987 Thanh Hoá 6.0 2.7 2.6

12 DU025N0026 Lê Thị Kim Loan 14/10/1994  Ninh Thuận 8.5 6.3 5.8

13 DU025N0043 Phạm Thị Ngân 01/07/1974 Thái Bình 8.5 5.1 3.7

14 DU025N0054 Nguyễn Thị Thu Hòa Thạch 01/09/1982 Ninh Thuận 8.0 3.4 6.6

15 DU025N0057 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/11/1994 Ninh Thuận 7.5 5.4 3.0

16 DU025N0058 Trần Thị Thu Thảo 07/08/1992 Ninh Thuận 7.5 5.0 6.4

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DU025N0063 Hồ Thị Ngọc Thúy 04/01/1981 Ninh Thuận 8.5 6.9 7.1

18 DU025N0069 Nguyễn Thu Trang 20/02/1992 Ninh Thuận 7.0 5.5 5.3

19 DU025N0070 Nguyễn Phƣơng Trinh 21/07/1994 Ninh Thuận 5.5 3.5 5.2

20 DU025N0071 Huỳnh Thị Thanh Trúc 19/07/1984 Ninh Thuận 6.0 5.4 3.9

21 DU0140029 Nguyễn Thị Kim Anh 06/04/1979 Đồng Nai 6.0 6.3 5.3

22 DU014D0252 Nguyễn Thị Hợi 22/08/1983 Nghệ An 6.0 7.5 6.3

23 DU014L0351 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/09/1988 Đồng Nai 5.0 3.9 1.5

24 DU024A0039 Nguyễn Hải Âu 21/10/1981 Ninh Thuận 8.0 2.1 8.0

25 DU024A0045 Nguyễn Thị Lan Phương 15/02/1986 Nghệ An 8.0 5.9 6.9

26 DU014L0346 Trần Quang Dậu 25/11/1969 Nam Định 8.0 7.4 6.2

27 DU014H0278 Trần Thị Hòa 20/06/1985 Nam Hà 5.5 5.1 4.0

28 DU014L0356 Trần Duy Minh Thảo 04/11/1971 Lâm Đồng 6.5 8.6 5.5

29 DU024A0005 Nguyễn Thị Thanh Hoa 12/07/1989 CHDC Đức 5.0 6.0 6.5

30 DU024A0012 Võ Quốc Qui 20/11/1986 Tiền Giang 7.0 5.2 3.8

31 DU024A0018 Đào Văn Vũ 00/00/1987 Bến Tre 8.0 7.6 5.0

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

DƯỢC LIÊN THÔNG



Bậc: Cao đẳng nghề Thiết kế đồ họa

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DH035A0003 Phan Tấn Đạt 22/6/1995 TPHCM 8.0 6.5 7.5

2 DH035A0054 Lê Thị Kim Hồng 05/5/1995 TP. HCM 6.5 9.0 8.8

3 MT035A0002 Vũ Thị Hương 06/7/1995 Lâm Đồng 5.0 7.5 8.0

4 DH035A0018 Nguyễn Tùng Lâm 11/9/1995 Bình Thuận 7.5 5.5 8.8

5 DH035A0025 Phạm Hải Minh 09/10/1995 Gia Lai 5.0 9.0 7.8

6 DH035A0031 Lê Minh Quang 24/01/1995 TP. HCM 6.0 9.0 9.6

7 DH035A0035 Trƣơng Đặng Chí Tài 17/8/1995 Bình Thuận 6.0 8.5 8.3

8 DH035A0038 Hồ Ngọc Thái 18/8/1995 Đồng Tháp 6.5 8.0 9.6

9 DH035A0040 Bùi Nhật Thi 25/9/1994 TP. HCM 0.0 6.5 8.5

10 DH035A0046 Huỳnh Ngọc Thương 14/7/1995 Bình Thuận 5.5 8.5 8.5

11 DH035C0002 Vũ Phi Công 25/11/1995 TP. HCM 3.5 6.0 8.0

12 DH035C0004 Phạm Huỳnh Thái Dự 10/09/1995 TP. HCM 6.0 8.0 8.5

13 DH035C0005 Võ Thái Dương 04/10/1995 TP. HCM 5.0 7.0 7.8

14 DH035C0013 Phạm Ngọc Lan 28/04/1995 TP. HCM 7.5 7.0 8.0

15 DH035C0015 Nguyễn Thị Bích Ngân 20/04/1994 Long An 7.5 6.0 8.3

16 DH035C0017 Nguyễn Lý Thanh Nguyên 02/04/1992 Quảng Ngãi 6.0 9.0 8.0

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 15 tháng 01 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 DH035C0019 Võ Thành Nguyên 01/05/1995 Sóc Trăng 7.0 7.5 8.6

18 DH035C0026 Bùi văn Thảnh 01/05/1995 Sóc Trăng 8.0 8.0 8.0

19 DH035C0036 Trƣơng Phạm Tƣờng Vy 15/09/1995 TP. HCM 8.0 8.0 8.3

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Quản trị nhà hàng

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 DL035A0035 Nguyễn Thị Ánh 25/7/1995 Đăk Lăk 6.0 7.0 6.5

2 DL035A0038 Ngô Gia Cần 10/12/1995 Bình Thuận 9.0 7.5 9.1

3 DL035A0039 Lê Thị Cảnh 12/02/1995 Bình Định 7.5 9.5 8.8

4 DL035A0042 Phạm Thị Hồng Gấm 17/10/1995 Bến Tre 9.0 10.0 8.6

5 DL035A0044 Nguyễn Thị Việt Hà 19/8/1994 Nghệ An 8.5 9.8 9.0

6 DL035A0047 Trƣơng Thị Mỹ Hạnh 22/6/1994 Gia Lai 5.5 8.5 7.5

7 DL035A0048 Lê Văn Hữu 10/4/1995 Bến Tre 5.5 9.3 8.0

8 DL035A0049 Lê Minh Kha 11/02/1995 Kiên Giang 7.0 8.3 8.2

9 DL035A0050 Hồ Mai Đăng Khoa 14/8/1993 Lâm Đồng 5.0 8.0 8.2

10 DL035A0051 Nguyễn Thị Linh 20/01/1995 Bến tre 7.5 9.0 8.6

11 DL035A0003 Cao Thanh Nhàn 11/12/1993 Tiền Giang 0.0 0.0 0.0

12 DL035A0057 Trần Ngọc Yến Nhi 02/4/1994 Tp. Hồ Chí Minh 5.0 6.3 7.1

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



13 DL035A0058 Huỳnh Như 22/03/1995 Cà Mau 5.0 6.5 7.1

14 DL035A0059 Hoàng Thị Ngọc Nhung 25/12/1995 Quảng Trị 5.0 8.5 7.2

15 DL035A0060 Phan Phƣơng Oanh 11/12/1994 Bến Tre 5.0 7.5 7.8

16 DL035A0065 Nguyễn Tấn Sang 02/10/1995 Kiên Giang 6.0 7.5 7.7

17 DL035A0071 Phan Thị Thu Thúy 08/9/1993 Quảng Ngãi 9.0 8.3 8.2

18 DL035A0089 Trần Thị Minh Nguyệt 17/12/1993 Long An 6.0 7.5 7.7

19 DU035A0129 Triệu Thị Thùy 19/12/1993 Bắc Kạn 6.5 8.8 7.6

20 DL035A0080 Trịnh Văn Út 20/11/1994 Bến Tre 1.0 9.0 8.1

21 DL035E0013 Bùi Phạm Vƣơng Chi 04/05/1995 Bình Định 6.0 7.8 9.1

22 DL035E0016 Võ Thị Hạnh Nguyên 21/04/1994 Lâm Đồng 8.0 9.5 8.7

23 QT035E0007 Trần Thị Phượng 21/07/1995 Đăk Lăk 6.5 7.8 8.6

24 DL035E0017 Cao Thị Thu Thảo 15/04/1995 Sông Bé 7.0 7.3 8.9

25 DL035E0018 Lê Thị Phƣơng Thảo 13/03/1995 Ninh Thuận 6.0 8.0 8.2

26 DL035A0037 Bùi Thị Cẩm 07/02/1995 An Giang 8.0 6.3 8.3

27 DL035A0075 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 31/10/1995 Khánh Hòa 6.0 8.0 9.4

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Chế biến món ăn

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 KT035A0001 Lê Thị Hồng Ái 01/4/1995 Tiền Giang 9.0 9.5 8.6

2 DL035A0010 Nguyễn Văn Dũng 10/6/1994 Quảng Ngãi 7.5 6.5 8.3

3 DL035A0014 Lại Thị Mai 18/8/1995 Hải Dƣơng 9.0 9.3 8.4

4 DL035A0016 Nguyễn Khôi Nguyên 17/7/1992 Tp. Hồ Chí Minh 8.0 9.5 9.4

5 DL035A0018 Thái Quang Nhiên 10/5/1995 Gia Lai 7.0 9.0 8.7

6 QT035A0029 Nguyễn Thị Huyền Thơ 22/02/1995 Bến Tre 6.5 8.5 8.4

7 DL035A0022 Thân Thị Tình 25/4/1995 Gia Lai 9.0 8.8 8.6

8 DL035A0024 Nguyễn Văn Toản 11/9/1995 Bắc Giang 7.0 9.0 8.7

9 DL035A0025 Lê Đỗ Anh Trưởng 14/7/1994 Bến Tre 5.5 8.5 8.6

10 DL035A0026 Huỳnh Ngọc Tuấn 01/5/1995 Quảng Ngãi 6.0 8.8 8.5

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



11 DL035A0029 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/9/1995 Sông Bé 7.5 9.0 8.4

12 DL035A0031 Nguyễn Xuân Vũ 11/4/1994 Gia Lai 7.5 8.0 8.5

13 KT035A0032 Trần Thị Thanh Xuân 20/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 8.8 8.5

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 KT035A0003 Nguyễn Hoàn Chuyên 14/10/1995 Bình Định 5.5 3 6

2 KT035A0004 DEP 05/7/1993 Gia Lai 3.5 3 5

3 KT035A0005 Phạm Thị Ngọc Dung 16/10/1994 Gia Lai 6 3.8 4.8

4 DU035A0071 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/7/1995 Kiên Giang 5 3.8 5.3

5 KT035A0019 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc 27/9/1995 Tp. Hồ Chí Minh 6 4 5.3

6 KT035A0020 Nhit 29/6/1991 Gia Lai 6.5 5 3.5

7 KT035A0021 Nguyễn Thị Mộng Như 10/7/1995 Cà Mau 7 5 5.8

8 KT035A0022 Nguyễn Thị Linh Phương 24/4/1989 Tp. Hồ Chí Minh 5 8 6.8

9 KT035A0024 Phạm Hồng Quý 27/7/1995 Bình Thuận 9 5 4

10 KT035A0029 Cao Thị Thanh Thủy 11/5/1995 Tp Hồ Chí Minh 8 5 5.8

11 KT035A0045 Võ Thị Kim Trâm 28/8/1995 Bình Thuận 9 6 6.8

12 KT035E0012 Võ Thị Ngọc Linh 29/06/1994 Long An 6.5 9.5 7

13 KT035E0018 Trần Thị Tuyết Nhung 16/10/1986 Tp. Hồ Chí Minh 6 6 5

14 KT035E0002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/01/1995 Khánh Hòa 5 5.3 5

15 KT035E0008 Phạm Thị Diễm Hương 23/04/1995 Bình Phƣớc 6 6 5.3

16 KT035E0011 Nguyễn Thị Thùy Liên 05/05/1995 Đăk Lăk 3 5 5.5

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Bậc: Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 KT035E0013 Đinh Thị Hoa Lựu 25/03/1994 Đăk Lăk 3 5 3.5

18 KT035E0021 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 03/06/1995 Ninh Thuận 3.5 2.3 2.8

19 KT035E0001 Nguyễn Thị Hồng Anh 27/7/1995 Lâm Đồng 3 5 4.8

20 KT035E0023 Nguyễn Lâm Tuyền 08/08/1991 Tp. Hồ Chí Minh 6 7.5 4.1

21 KT035A0030 Lê Thị Kiều Trang 27/7/1994 Bến Tre 5 2.5 5

22 KT035E0006 Nguyễn Thị Gấm 27/07/1994 Tây Ninh 1.5 6.5 5.3

23 KT025A0055 Lê Hoàng Ngọc Yến 06/09/1994 Khánh Hòa 6 8 5.8

24 QT035A0040 Nguyễn Thị Hoàng Dung 16/02/1995 TP. HCM 3 4.8 6.5

25 KT035A0036 Nguyễn Thị Hồng Loan 10/06/1989 Long An 7.5 8 6.8

26 KT035A0037 Nguyễn Thị Oanh Mỹ 00/00/1994 Đồng Tháp 9 9 7.5

27 KT035A0040 Lê Thị Thanh Thủy 13/3/1985 Tp. HCM 8 9 7.5

28 KT035A0041 Trần Ngô Kiều Tiên 21/10/1995 TP. HCM 7 8 5.8

29 KT035A0042 Ngô Tú Trinh 30/10/1993 Bạc Liêu 9 9.5 7

30 KT035A0043 Trần Thị Minh Trúc 30/05/1995 TP. HCM 7.5 7.5 6

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp

Hệ: Chính quy

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 QT024A0001 Quách Ngọc Anh 06/12/1985 Tp HCM 7 10 7.3

2 KT024A001 Phan Huỳnh Nhƣ Bích 1974 Cà Mau 9 10 4.8

3 KT024A002 Nguyễn Thị Bảo Châu 28/07/1983 Tp HCM 9 10 6.5

4 KT024A003 Phạm Thị Mỹ Diệu 20/11/1990 Bình Định 9 10 7

5 KT024A004 Huỳnh Mỹ San 27/02/1996 Tp HCM 6 9.5 6

6 QT024A0012 Đặng Ngọc Trinh 13/08/1990 Bạc Liêu 8.5 9.5 6.5

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

Khóa 2013 - 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp

Hệ: Liên thông

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 QT024A0016 Lê Thị Thu Hà 23/06/1979 Tp HCM 6.5 8.0 8.0

2 QT024A0017 Đặng Anh Khoa 22/05/1996 Tp HCM 7 7.0 7.0

3 QT024A0018 Phạm THị Ngọc Linh 06/01/1983 Tp HCM 6.5 8.0 6.8

4 QT024A0019 Trần Thị Ngọc Tuyết 04/02/1990 Bình Định 8.5 8.0 7.5

5 QT024A0020 Lê Thị Hồng Nhung 31/12/1984 Tp HCM 7.5 6.5 8.5

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Khóa 2013 - 2016

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Lập trình máy tính

Hệ: Chính quy

Khóa 03 (2013 - 2016) 

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 LT035A0012 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 27/8/1994 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 5.5 9.3

2 LT035A0014 Lâm Chí Vĩ 22/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh 8.5 7.0 9.0

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 15 tháng 01 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực hành

nghề

1 2

1 MT035A0028 Mai Trọng Hiếu 17/07/1992 Lâm Đồng 5.0 3.0 8.0

2 MT035A0003 Nguyễn Đức Khánh 27/01/1994 Khánh Hỏa 6.0 5.5 7.0

3 MT035A0009 Lê Xuân Nam 06/11/1995 Bình Thuận 7.0 4.0 7.0

4 MT035A0017 Nguyễn Hữu Toàn 10/05/1995 TP.HCM 3.0 5.5 7.0

5 MT035A0020 Nguyễn Sỹ Trung 05/07/1991 TP.HCM 5.0 7.0 6.5

6 MT035E0002 Nguyễn Văn Dinh 20/05/1990 Ninh Bình 6.0 5.5 6.0

7 MT035C0018 Nguyễn Tấn Phát 10/11/1995 TP. HCM 6.5 5.0 6.5

8 MT035C0027 Phạm Minh Thái 14/06/1995 Đồng Tháp 3.5 5.5 6.5

9 MT035C0031 Hà Trung Tín 12/06/1995 TP. HCM 5.5 8.0 6.5

10 MT035C0036 Trần Thành Vĩnh 05/10/1995 Thái Bình 6.0 5.0 7.0

11 MT0250017 Huỳnh Bá Khang 16/02/1994 TP. HCM 5 7 7.0

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 QT035A0006 Lê Thị Thùy Dương 20/10/1995 Đồng Nai 3 7.5 5

2 QT035A0008 Nguyễn Thanh Duy 16/9/1993 Tp. Hồ Chí Minh 5.5 8.5 5.5

3 QT035A0012 Nguyễn Lê Hƣơng Hồng 27/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh 3.5 7.5 6.5

4 QT035A0016 Nguyễn Thị Ngọc HồngLinh 08/6/1995 Tp. Hồ Chí Minh 3.5 7.5 5

5 QT035A0043 Nguyễn Thị Bảo Như 12/02/1994 Tiền Giang 2.5 6.5 5

6 QT035A0026 Huỳnh Duy Quang 14/03/1991 Tp Hồ Chí Minh 5 8.5 5.5

7 QT035A0034 Võ Thị Thùy Trang 01/4/1995 Bình Thuận 6.5 7 6

8 QT035A0038 Trần Khánh Vân 11/10/1994 Gia Lai 5.5 8 6

9 QT035A0020 Nguyễn Huỳnh Kim Nguyên 12/4/1995 Tiền Giang 5 6.5 6.5

10 QT035A0039 Ngô Thị Vân Anh 25/11/1982 TP. HCM 7 8.5 7

11 QT035E0001 Đặng Ngọc Thiên Ân 01/11/1991 Lâm Đồng 8 9 7.5

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



12 QT035A0044 Trần Vũ Phong 16/09/1994 Bến Tre 6.5 5.5 7

13 QT035E0009 Trƣơng Văn Tây 03/10/1992 Thừa Thiên Huế 7 6.5 7

14 QT035A0059 Huỳnh Bảo Yến 28/10/1944 Sóc Trăng 8.5 8 8.5

15 QT035A0063 Trƣơng Văn Út 21/8/1994 Bến Tre 7 8.5 9.5

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 QT0250023 Lê Nguyễn Thanh Phong 31/03/1990 TP. HCM 5.0 5.5 7.8

2 QT0250001 Hồ Nguyễn Thúy An 16/05/1994 Long An 7.0 8.5 6

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Chính trị
Lý thuyết

nghề 

Thực 

hành

nghề

1 2

1 XD035A0004 Đồng Tấn Điền 21/4/1995 Quãng Ngãi 6.0 7.3 8.3

2 XD035A0005 Phạm Tấn Dương 17/11/1995 Cà Mau 5.0 9.0 7.1

3 XD035A0007 Nguyễn Nhƣ Hùng 25/11/1992 Bắc Ninh 9.0 8.5 8.5

4 XD035A0010 Lê Quang Khương 11/10/1995 Long An 3.5 8.5 7.6

5 XD035A0030 La Tuấn Kiệt 10/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 5.0 6.5 7.4

6 XD035A0011 Lý Minh Luân 06/03/1995 Long An 7.0 8.8 8.9

7 XD035A0012 Thái Phong Lưu 24/03/1989 Đồng Tháp 7.5 8.3 5.8

8 XD035A0013 Bùi Sơn Minh 20/12/1995 Đồng Tháp 3.0 7.5 7.8

9 XD035A0016 Nguyễn Đức Tài 14/03/1989 Tp. Hồ Chí Minh 5.0 8.8 5

10 XD035A0032 Lê Trọng Tín 11/6/1994 TP. Hồ Chí Minh 0.5 8.5 6.4

11 XD035A0020 Nguyễn Đình Tín 02/8/1995 Quảng Ngãi 3.0 8.5 8.5

12 XD035A0029 Nguyễn Hiếu Trung 04/4/1994 An Giang 3.5 7.3 7.8

13 XD035A0026 Lê Quốc Tuấn 19/10/1994 Vũng Tàu 5.0 10.0 7.5

14 KT035A0039 Trần Minh Thọ 04/7/1993 Đồng Tháp 3.0 7.0 7.9

15 XD035C0003 Phan Duy Giáp 14/04/1994 Đăk Lăk 7.0 8.3 7.3

16 XD035C0004 Lê Văn Hạnh 26/01/1994 Đăk Lăk 5.0 7.8 7.3

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



17 XD035C0009 Nguyễn Ngọc Tấn Phát 16/10/1994 Tiền Giang 3.5 6.0 6.9

18 XD035C0013 Trịnh Quốc Quang 12/11/1993 TP. HCM 5.0 6.3 6.3

19 XD035C0014 Nguyễn Hoàng Quốc 23/12/1994 Quảng Nam 2.5 7.0 7.4

20 XD035C0020 Võ Xuân Tính 19/03/1990 Bình Định 3.5 6.0 6.5

21 XD035C0023 Nguyễn Văn Trương 20/07/1995 Bình Định 5.0 6.5 6.3

22 MT035E0009 Phạm Minh Sơn 20/10/1988 Đăk Lăk 2.0 7.0 6

23 XD035A0021 Lê Minh Trí 10/06/1995 Bình Định 2.5 7.8 8.3

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



Bậc: Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Lý thuyết

nghề 

Thực hành

nghề

1 2

1 MT033N003 Mai Văn Dũng 15/01/1991 Bình Dƣơng 9.5 5.0

2 MT033N008 Lê Quốc Khang 05/08/1991 Sông Bé 9.5 7.0

3 MT033N011 Y Kuôr 05/05/1993 Đắk Nông 7.5 6.0

4 MT033N016 Vƣơng Hoàng Thiện 13/11/1998 Bình Dƣơng 10.0 8.0

5 MT033N018 Huỳnh Văn Tú 14/06/1995 Sông Bé 5.5 9.0

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh



Bậc: Trung cấp nghề Quản trị doanh nghiệp

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Lý thuyết

nghề 

Thực hành

nghề

1 2

1 TC033A016 Võ Thụy Phƣơng Duyên 17/01/1998 Tp. HCM 6.5 5

2 TC033A036 Nguyễn Hoàng Minh 01/01/1987 Tp. HCM 6.5 5

3 TC033A038 Trƣơng Diễm Nghi 18/11/1998 Tp. HCM 8 5.5

4 TC033A041 Nguyễn Tạ Ngọc Nhi 10/08/1997 Tp. HCM 8.5 0

5 TC033A043 Phạm Tự Trung 12/10/1997 Tp. HCM 8 0

6 TC033A052 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/09/1985 Tp. HCM 9 10

7 TC033A055 Trần Cẩm Thành 02/09/1998 Tp. HCM 7 0

8 TC033A068 Hồ Hoàng Vân 27/08/1995 Tp. HCM 6.5 0

Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Ngày sinh Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP



Bậc: Trung cấp nghề Thiết kế đồ họa

Hệ: Chính quy

Khóa 2013 - 2016

Lý thuyết

nghề 

Thực hành

nghề

1 TC033A004 Ngô Minh Bảo 14/12/1998 Tp. HCM 5.8 0

2 TC033A009 Lê Thành Đạt 30/07/1998 Tp. HCM 5.8 8

3 TC033A019 Văn Hoàng Hà 09/03/1991 Tp. HCM 9 8.5

4 TC033A020 Tất Kim Hà 09/07//1998 Tp. HCM 5.5 0

5 TC033A027 Tăng Trịnh Huy 09/11/1996 Tp. HCM 9 7.5

6 TC033A030 Hồ Gia Kỳ 28/06/1998 Tp. HCM 8 8

7 TC033A031 Nguyễn Vũ Văn Lâm 23/04/1987 Ninh Thuận 9 7

8 TC033A034 Ngô Hoàng Luân 28/06/1998 Tp. HCM 8.5 6

9 TC033A035 Lƣu Chí Minh 01/10/1998 Tp. HCM 5.5 7.5

10 TC033A037 Đặng Trần Thanh Ngân 12/01/1998 Tp. HCM 9.5 8

11 TC033A044 Từ Đức Phong 24/08/1998 Tp. HCM 8.3 7.5

12 TC033A047 Lý Vĩnh Phú 05/05/1998 Tp. HCM 7.8 8.5

13 TC033A049 Tăng Diệu Quân 26/06/1997 Tp. HCM 8 7.5

14 TC033A051 Mã Kim Tài 21/05/1998 Tp. HCM 7.3 7

15 TC033A053 Ngô Hoàng Tâm 20/02/1998 Tp. HCM 8 6

16 TC033A066 Hà Văn 21/10/1998 Tp. HCM 6 6.5

17 TC033A070 Lai Thế Vĩnh 20/11/1998 Tp . HCM 8.5 8

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP. HCM

Nơi sinh

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh



Ghi chú:

Sinh viên vi phạm quy chế bị trừ 25% số điểm thi

Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 08/10/2016

Nhận đơn tại phòng Đào tạo

Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/môn



TỔNG HỢP ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Kỳ thi Tốt nghiệp: ngày 14 tháng 08 năm 2016


